	 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------
	 
Ảnh mới chụp
cỡ 4x6 cm
mặt nhìn thẳng, 
đầu để trần
 


TỜ KHAI
Dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về
(Theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH ngày 08/5/2008)
1. Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………………….2. Giới tính: .............................
Các tên khác (nếu có): ......................................................................................................... 

3. Sinh ngày: ……/……./……….. 4. Nơi sinh: .................................................................... 

5. Dân tộc: ………………….. 6. Quốc tịch: .................................................................... 

7. Nơi thường trú trước khi ra nước ngoài (ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh): ......................................................... 

8. Rời Việt Nam ngày: …../……/…… bằng phương tiện: …….. qua cửa khẩu: .............. 

Giấy tờ đã sử dụng để xuất cảnh (nếu có): …………. số: ............................................ 

ngày cấp: ……/……/…….. cơ quan cấp: ............................................................................ 

9. Tóm tắt hoàn cảnh, quá trình bị bán ra nước ngoài (ghi rõ những thông tin nắm được về các đối tượng đã thực hiện việc mua bán người): .......................................................................................................................... 

10. Nay xin về thường trú với ai, ở đâu (ghi cụ thể họ tên, địa chỉ và quan hệ): 
............................................................................................................................................ 
11. Trẻ em cùng về (ghi rõ họ tên, giới tính, ngày và nơi sinh, quốc tịch, quan hệ): 
............................................................................................................................................ 

12. Tình trạng sức khỏe:....................................................................................................... 

	  
	Làm tại …………… ngày … tháng ….. năm …….
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Mỗi người khai 01 bản; trẻ em dưới 14 tuổi cùng về thì khai chung vào tờ khai và dán ảnh (cỡ 3x4cm) vào phía dưới tờ khai.
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...................ngày...... tháng...... năm...............
	Mẫu số 01 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 

số       /2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH 

ngày  tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

Kính gửi: UBND xã..................................................................
Họ và tên:....................................................Giới tính: .................... Dân tộc: .............

Sinh ngày:.........tháng......... năm............. Tại:..............................................................

Quốc tịch: .............................................. Nơi thường trú trước khi rời Việt Nam (ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh): ..............

...................……………………………………………...............................................

Thời gian rời Việt Nam:…/…/........ Phương tiện: ………. Cửa khẩu: .......................
1. Đối với nạn nhân qua tiếp nhận chính thức
:

Đơn vị tiếp nhận: …………………………………….……...…………………….…

Cơ sở tiếp nhận: …………………………….………………….................………….

Thời gian tiếp nhận: ……/…../.
Cửa khẩu: ….………………………...…

2. Đối với nạn nhân tự trở về địa phương không qua tiếp nhận:

Trở về từ: 
..............................Thời gian trở về đến nơi thường trú: ......../...../.............

Đi qua cửa khẩu hoặc tỉnh/huyện/xã biên giới nào: ....................................................

Trở về bằng phương tiện gì: .........................................................................................  

Để giải quyết khó khăn trước mắt trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, đề nghị các cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết cho tôi được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định./.

	XÁC NHẬN CỦA 

Trưởng thôn, bản hoặc tổ dân phố


	NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

	XÁC NHẬN CỦA

UBND xã.................................


	XÁC NHẬN CỦA

Phòng LĐTBXH huyện .......................


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
	Mẫu số 02 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 

số       /2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH 

ngày  tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


HỒ SƠ

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO PHỤ NỮ, TRẺ EM 
LÀ NẠN NHÂN BỊ BUÔN BÁN TỪ NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ

---

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:....................................................Giới tính: ....................

Sinh ngày:.............. tháng.............. năm.............. Dân tộc: .............

Nơi sinh: .........................................................................................

Quốc tịch: .......................................................................................

Nơi thường trú trước khi rời Việt Nam (ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh):................... ……………………………………………......................................

Thời gian rời Việt Nam:…/…/........ Phương tiện: ………. Cửa khẩu: .......................

2. Thông tin tiếp nhận:

2.1. Đối với nạn nhân qua tiếp nhận chính thức
:

Đơn vị tiếp nhận: …………………………………….……...…………………….…

Cơ sở tiếp nhận: …………………………….………………….................………….

Thời gian tiếp nhận: ……/…../.
Cửa khẩu: ….………………………...…

2.2. Đối với nạn nhân tự trở về địa phương không qua tiếp nhận:

Trở về từ:
..............................Thời gian trở về đến nơi thường trú: ......../...../.............

Đi qua cửa khẩu hoặc tỉnh/huyện/xã biên giới nào: ....................................................

Trở về bằng phương tiện gì: .........................................................................................  

3. Thông tin tái hoà nhập:

- Nghề nghiệp trước khi bị buôn bán (nông dân, công nhân, học sinh, sinh viên, buôn bán nhỏ, công chức, viên chức, các công việc dịch vụ…): ...........................................

- Hoàn cảnh kinh tế gia đình: ......................................................................................

- Nguồn thu nhập chính của gia đình từ: .....................................................................

4. Đề nghị hỗ trợ: 

- Hỗ trợ khó khăn ban đầu: ..........................................................................................

- Hỗ trợ học nghề: ........................................................................................................

- Hỗ trợ khác: ..........................................................................................................
	Người lập hồ sơ

(Ký vµ ghi râ hä vµ tªn)
	..........................ngày....... tháng....... năm...........
TM. UBND XÃ ....................................................  

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)





ảnh (4 x 6)


(Đóng dấu giáp lai trên ảnh)











� Ghi theo Giấy chứng nhận về nước


� Nước nạn nhân bị buôn bán


� Ghi theo Giấy chứng nhận về nước


� Nước nạn nhân bị buôn bán





